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LỜI NÓI ĐẦU

Theo quy định cua Bộ Giáo dục - Đào tạo, từ năm 2012 trở đi, đào tạo 
tiên sỹ sẽ thực hiện íheo chương trình đào tạo mới. Đỏ là, nghiên cún sinh 
sẽ học một sỏ môn chuyên sâu cua ngành đào tạo trước khi thực hiện đé 
tài khoa học. Đê đáp ứng yêu cầu này, chúng tôi đã biêu soạn giáo trình, 
“Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp ” , mã sổ FPT821 thuộc chuyên 
ngành dinh dưỡng vù thức ăn chăn nuôi, mũ số 62 62 45 01.

Giáo trình gom 2 mảng kiến thức: (Ị) Những kiến thức nền móng cùa 
công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp và (2) Những kiến thức liên quan 
trực tiếp đến công nghệ sán xuất thức ăn hỗn hợp.

Giáo trình gồm 6 chương.
- Chương ỉ: Giới thiệu chung về thức ăn hon hợp như khái niệm, cúc 

dạng thức ủn hôn hợp vù đặc điểm của chúng.
- Chương II: Giới thiệu một sổ tiêu chuân thức ăn hỗn hợp điển hình 

và phân tích đặc điêm của các tiêu chuân này, trẽn cơ sờ đỏ rút ra các 
đặc điêm chung vù áp dụng các đặc điêm chung này trong việc xây dựng 
công thức thức ủn hỗn hợp cho từng đối tượng vật nuôi cụ thê.

- Chương III: Trình bày về giá trị năng lượng và thành phần dinh 
dường của các loại nguyên liệu thức ăn chính dùng cho sán xuất thức ăn 
hôn hợp. Dựa vào đó, người tu bố trí chúng trong thức ăn hôn hợp với tỷ 
ỉệ hợp lý đê vừa đáp ứng được yêu cầu dinh dưỡng của vật nuôi vừa có 
chi ph í thấp nhất cho một đơn vị san phâm thức ủn hon hợp.

- Chương IV: Hướng dẫn cách thiết lập công thức thức ăn hỗn hợp 
dựa trên máy tính cầm tay hoặc trên phần mềm của máy vi tính.

- Chương V: Giới thiệu toàn bộ quá trình từ công tác chuẩn bị đến 
việc sản xuất vả kiểm tra sán phâm thức ăn hôn hợp.

- Chương VI: Khái quát về xây dựng và quan lý nhí) máy sàn xuất 
thức ăn hôn hợp.

Tập thể tác gia xin giới thiệu với các thầy cô giáo, sinh viên đại học, 
học viên cao học, nghiên cứu sinh và độc già cuốn giáo trình này. Kính 
mong các đồng nghiệp, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và độc già 
quan tủm góp ỷ.

Các tác giả
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Chương 1 
GIỚI THIỆU THỨC ĂN HÔN HỢP

1.1. Khái niệm và ưu điểm của thức ăn hỗn họp

ỉ. 1.1. Khái niệm chung
Thức ăn hồn hợp (TẢHH) là loại thức ăn được phối hợp từ 

nhiều loại nguyên liệu thức ăn khác nhau đã qua chế biến nhằm đạt 
được tối ưu về dinh dưỡng, giá thành, khẩu vị và tiêu hóa hấp thu 
của vật nuôi.

Ví dụ: Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt, lợn con đã được phối hợp từ 
các nguyên liệu dưới đây (xem bảng 1.1).

Bảng 1.1. Sự đa dạng của nguyên liệu trong thức ăn hỗn họp

TĂHH 
cho gà con

TĂHH 
cho lợn conTT Nguyên liệu Đơn vị tính

1 Bột ngô % 57,42 56,26
2 Cám gạo % 3,00 3,00
3
4

5

Cám mỳ 
Rỉ mật đường 
Khô dầu đậu tương

%
%
%
%

5,00

22,49

15.00

2.00 
17,41

6 Bột cá % 6,50 5,00
7 L - lysin % 0,07 0,18
8 DL - methionin % 0,03 0,07
9 Threonin % 0,02 0,10
10
11

Tryptophan 
Muối ăn (NaCI)

%
%
%
%

0,01
0,56

0,02
0,12

12 Bột đả (CaC03) 0,14 0,20
13 Dicanxiphotphat (DCP) % 2,54 -
14 Premix vitamin % 0,35 0,20
15 Premix khoáng % 0,30 0,30
16
17

Mutil enzym 

Dầu đậu tương

%

%
0,12

1,45
0,14
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tíang trẽn cho thây, môi loại thức ăn hôn hợp đã được phôi hợp từ 
1 5 - 1 6  loại nguyên liệu khác nhau, bao gồm các nguyên liệu giàu 
năng lượng (bột ngô, cám mỳ, cám gạo, dầu đậu tương), các nguyên 
liệu giàu protein (khô dầu đậu tương, bột cá), các nguyên liệu bổ sung 
axit amin, khoáng, vitamin, enzym, chính nhờ có sự phối hợp từ  nhiều 
loại nguyên liệu này mà thức ăn hỗn hợp có đầy đủ các chất dinh 
dưỡng theo yêu cầu của vật nuôi và giá thành thấp.

Cần lưu ý rằng: Các hỗn họp vitatmin, khoáng, axit amin không 
phải là thức ăn hỗn hợp. Chúng là thức ăn bổ sung và được coi như 
một trong các thành phần nguyên liệu của TĂHH.

1.1.2. ưu điểm thức ăn hỗn hợp
Thức ăn hỗn hợp đáp ứng được yêu cầu dinh dưỡng của vật nuôi. 

Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ dưới đây:

Yêu cầu năng lượng trao đổi trong thức ăn của gà thịt giai đoạn 
sinh trưởng là 3.000 Kcal /1 kg thức ăn. Trong khi đó năng lượng trao 
đổi trong 1 kg thức ăn của ngô là 3.290 Kcal, cám gạo là 2.583 Kcal, 
cám mỳ 2.598 Kcal, bột cá loại 1 là 2.625 Kcal, khô dầu đậu tương là 
2.543 Kcal. Neu chỉ sử dụng đơn độc một loại thức ăn thì sẽ thừa hoặc 
thiếu năng lượng so với yêu cầu năng lượng trong thức ăn của gà, 
nhưng nếu chọn để phối hợp 3 - 4  loại thức ăn trên thì sẽ có thể đáp 
ứng đúng yêu cầu. Ví dụ: Phối hợp thức ăn gồm ngô 60%, cám gạo 
15%, bột cá 5%, khô dầu đỗ tương 20% thì hỗn hợp thức ăn này có 
3.001 Kcal năng lượng trao đổi trong 1 kg.

Yêu cầu protein trong thức ăn của gà thịt giai đoạn sinh trưởng là 
19%. Trong khi đó, tỷ lệ protein trong ngô là 9,01%, cám gạo là 11,73%, 
bột cá loại I là 53,55%, khô dầu đậu tương là 44,30%, nếu chỉ sử dụng 
một loại thức ăn thì cũng sẽ thừa hoặc thiếu protein so với yêu cầu, 
nhưng nếu phối hợp 3 - 4  loại thức ăn thì sẽ có thể đáp úng đúng yêu cầu. 
Nếu cũng phối hợp ngô, cám gạo, bột cá, khô dầu đậu tương theo tỷ lệ ở 
ví dụ trên thì hồn họp thức ăn nay sẽ có tỷ lệ protein là 18,71%.

Chúng ta có thể nhận thấy sự mất cân đối (thừa, thiếu) các chất 
dinh dưỡng chính của một số nguyên liệu thức ăn so với tiêu chuẩn 
thức ăn hỗn hợp của gà thịt và sự khắc phục nhược điểm này của thức 
ăn hỗn hợp trong bảng số liệu dưới đây.
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Bảng 1.2. Thành phần dinh dưõng của nguyên liệu thức ăn
và thức ăn hỗn họp

TT Chỉ tiêu Đơn vị Tiêu chuẩn 
TĂHH Ngô Cám mỳ Bột cá TĂHH

1 NL trao đổi Kcal 3.000 3.282 2.570 2.575 3.002

2 Protein thô % 20,00 8,92 13,50 58,39 20,06

3 Lysin % 1,20 0,28 0,56 4,63 1,20

4 Methionin % 0,46 0,13 0,27 1,65 0,46

5 Xơ thô % 4,00 2,02 7,68 0,78 3,52

6 Canxi % 1,00 0,12 0,15 5,29 1,03

7 Photpho % 0,80 0,22 0,72 2,07 0,81

Ghi chú: Thức ăn hỗn hợp gồm có ngô 55,76%, cám mỳ 8,0%, khô dầu đậu tương 
21,86%, bột cá 7,0%, L - lysin 0,03%, methionin 0,11%, dầu đậu tương 2,12%, bột lá 
sắn 2,0% và các chất bổ sung khác.

SỐ liệu bảng trên cho thấy: Ngô thừa năng lượng nhưng lại 
thiếu protein, axit amin, canxi, photpho so với tiêu chuẩn; cám mỳ 
thiểu năng lượng và các chất dinh dường khác, còn tỷ lệ xơ lại quá 
cao so với tiêu chuẩn; bột cá thiếu năng lượng nhưng các chất 
dinh dưỡng khác đều thừa nhiều so với tiêu chuẩn. Thức ăn hỗn 
hợp đã khắc phục được sự thừa, thiếu đó và đáp ứng vừa đủ tiêu 
chuẩn.

Thức ăn hồn hợp tận dụng được các nguyên liệu thức ăn có giá trị 
dinh dưỡng thấp, rẻ tiền dẫn đến giảm giá thành thức ăn.

Ví dụ: Giá 1 kg thức ăn như sau: Bột cá: 18.000đ, khô dầu đậu 
tương: lO.OOOđ, bột ngô: 7.000đ, cám gạo 7.000đ, bột lá thực vật: 
5.000đ, bột đầu mẩu sắn: 2.000đ, bột lõi ngô: l.OOOđ.

Nếu phối hợp thức ăn cho gà thịt đang sinh trưởng với tỷ lệ: Bột 
ngô: 65%, bột cá 5%, khô dầu đậu tương 15%, cám gạo 10%, bột thực 
vật 5%, thì giá lkg  thức ăn hỗn hợp sẽ là 7.900đ.

Neu phối hợp thức ăn cho bò sinh trưởng với tỷ lệ: Bột ngô: 40%, 
bột cá 1%, khô dầu đâu tương 6%, cám gạo 25%, bột thực vật 15%, 
bột đầu mẩu sắn: 8%, bột lõi ngô 5% thì giá lkg thức ăn hỗn hợp là 
6.290đ.
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Do phôi hợp nhiêu loại thức ăn với nhau nên đã sử dụng được 
cám gạo, cám mỳ, cám ngô, bột lá thực vật làm thức ăn cho gà, 
bột đầu m ẩu sắn, bột lõi ngô làm thức ăn cho bò. Phối hợp các loại 
thức ăn này với tỷ lệ th ích  hợp không những bảo đảm  được dinh 
dưỡng theo yêu cầu của vật nuôi mà còn giảm  được đáng kể giá 
Ikg  thức ăn.

Thức ăn hỗn hợp đã được xử lý nhiệt bằng hơi nước nóng do đó 
hầu hết các loại nấm, vi khuẩn, virus thông thường, các loại ký sinh 
trùng đã bị tiêu diệt, do đó vật nuôi giảm mắc các bệnh lây truyền qua 
đường thức ăn.

Nguyên liệu thức ăn được nghiền nhỏ, xử lý nhiệt, viên thức ăn có 
kích cỡ, độ cứng phù hợp với sinh lý tiêu hóa của vật nuôi... nên làm 
tăng khả năng ăn và tỷ lệ tiêu hóa hấp thu thức ăn của vật nuôi.

Thức ăn hỗn hợp được bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng đa, vi 
lượng, axit amin, sắc tố... do đó nâng cao được năng suất chăn nuôi và 
chất lượng sản phẩm.

1.2. Đặc điếm của các loại thức ăn hỗn họp

Căn cứ vào dinh dưỡng trong thức ăn hỗn họp, người ta chia thành 
các loại sau: Thức ăn hỗn hợp tinh, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức 
ăn hỗn họp đậm đặc.

Căn cứ vào hình dáng, cấu trúc vật lý của thức ăn, người ta chia 
thành các loại sau: Thức ăn hỗn hợp dạng bột, dạng viên, dạng mảnh, 
dạng đặc biệt (sử dụng trong chăn nuôi thủy sản).

1.2.1. Thức ăn hỗn hợp tinh
Thức ăn hỗn hợp tinh là thức ăn được phối hợp từ các nguyên liệu 

thức ăn khác nhau, đáp ứng cơ bản về yêu cầu dinh dưỡng của vật 
nuôi nhưng chưa được bo sung vitamin, khoáng, axit amin, sắc tố và 
các chất bổ sung khác.

Khoảng 20 năm trở về trước, thức ăn hỗn hợp tinh được sản xuất 
và sử dụng trong chăn nuôi tương đối phổ biến ở Việt Nam. Người ta 
sản xuất thức ăn hỗn hợp tinh vì 2 lý do chính sau đây: (1) các loại 
thức ăn bổ sung (vitamin, khoáng...) được đóng gói riêng và bán rộng
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rãi trên thị trường. Người chăn nuôi mua thức ăn bổ sung và trộn vào 
thức ăn hỗn hợp tinh theo chỉ dẫn. (2) Lợn được nuôi bằng khẩu phần 
gồm 2 thành phần: Thức ăn tinh và rau xanh. Người chăn nuôi mua 
thức ăn hỗn hợp tinh (hoặc tự phối hợp) và kết hợp với rau xanh (tự 
sản xuất hoặc mua) để tạo thành khẩu phần ăn cho lợn. Khẩu phần ăn 
của gia súc ăn cỏ cũng gồm 2 thành phần tương tự, đó là thức ăn hỗn 
hợp tinh và cỏ (tươi hoặc khô).

Thức ăn hỗn hợp tinh tuy đã đáp ứng cơ bản yêu cầu các chất 
dinh dưỡng của vật nuôi nhưng chưa đạt được tối ưu. Sự thừa, thiếu, 
mất cân đối các chất như khoáng, vitamin, axit amin là khó tránh 
khỏi. Việc m ua và trộn các chất này vào thức ăn hỗn hợp tinh theo 
phương pháp thủ công cũng khá phiền phức và không đạt được độ 
đồng đều cao.

1.2.2. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
Thức ăn hỗn họp hoàn chỉnh là thức ăn được phối hợp từ các 

nguyên liệu thức ăn khác nhau đã qua xử lý và được bổ sung đầy đủ 
các chất còn thiếu trong thức ăn. Vật nuôi ăn thức ăn này lâu dài, 
không cần bổ sung thêm thức ăn nào khác mà vẫn sinh trưởng, sinh 
sản tốt.

Như vậy, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh sẽ gồm: Các nguyên liệu 
thức ăn giàu năng lượng, giàu protein, bột lá thực vật, hỗn họp các 
khoáng, hỗn hợp các vitamin, các axit amin tổng hợp (nếu cần bổ 
sung), sắc tố, chất chổng oxy hóa và các chất bổ sung khác.

Ưu điểm của thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh là đã khắc phục được 
các nhược điểm của thức ăn hồn hợp tinh. Vì vậy, trên thị trường thức 
ăn chăn nuôi hiện nay, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh chiếm tỷ lệ gần 
như tuyệt đổi.

1.2.3. Thức ăn hỗn hợp đậm đặc
Thức ăn hồn hợp đậm đặc được phối hợp như thức ăn hỗn hợp 

hoàn chỉnh nhưng nồng độ các chất dinh dưỡng trong thức ăn cao 
hơn để khi pha trộn nó với một loại nguyên liệu thức ăn nào đó (ngô, 
lúa mỳ, m ạch...) với một tỷ lệ thích hợp thì hỗn hợp mới này có nồng
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